Ngày soạn: 6/11/2019
Ngày dạy:.../..../2019
Buổi 11: 
              ÔN TẬP CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC
TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC
CẠNH – CẠNH – CẠNH     (c-c-c)
               ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH
I. Mục tiêu:
-HS biết sử dụng trường hợp bằng nhau cạnh - cạnh - cạnh để chứng minh 2 tam giác bằng nhau, từ đó suy ra các góc tương ứng bằng nhau 
- Rèn luyện kĩ năng sử dụng dụng cụ, rèn tính cẩn thận chính xác trong hình vẽ. Biết trình bày bài toán chứng minh 2 tam giác bằng nhau 
-HS biết làm bài tập tìm hệ số tỉ lệ của 2 đại lượng TLN và vận dụng t/c vào làm bài tập
II. Chuẩn bị:GV +HS: Thước thẳng, com pa, thước đo góc
III.Tổ chức dạy và học:
1.Tổ chức lớp: 
2. Nội dung ôn:
I.Các kiến thức cần nhớ
1.Trường hợp bằng nhau của tam giác:
Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau
[image: ]









ABC vµ A'B'C' cã:

 
Bài tập 1:
[image: ] cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi D là trung điểm cuả BC. 
Chứng minh rằng:
a) ADB = ADC;
b) AD là tia p/g của góc BAC;

HS lên vẽ hình và ghi GT+KL của bài toán


	    GT
	
ABC (AB = AC)
BD = DC

	    KL
	ADB = ADC;
AD là tia p/g của góc BAC;




c/m
a) xét ADB và ADC, ta có:
AB = AC (GT), cạnh AD chung,
 DB = DC (GT)
Vậy ADB = ADC (c.c.c)
b) vì ADB = ADC (câu a)
nên  =      (hai góc tương ứng)
mà tia AD nằm giữa hai tia AB và AC, do đó AD là tia phân giác của góc BAC.
Bài tập 2:
Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Trên một nửa mặt phẳng bờ AB vẽ tam giác ADB sao cho AD = 4cm, BD = 5cm, trên nửa mặt phẳng còn lại vẽ tam giác ABE sao cho BE = 4cm, AE = 5cm. Chứng minh:
[image: ]a.BD = BAE;
b.ADE = BED
a) ABD và BAE có: AD = BE (=4cm)
Ab chung, BD = AE (5cm)
Vậy ABD = BAE (c.c.c)
a) chứng minh tương tự câu a
ADE = BED (c.c.c)
 


Bài tập 3:
Cho góc nhọn xOy . vẽ cung tròn tâm O bán kình 2cm, cung tròn này cắt Ox, Oy lần lượt tạị ở A và B. Vẽ cung tròn tâm A và B có bán kính bằng 3cm, chúng cắt nhau tại điểm C nằm trong góc xOy. Chứng minh OC là tia phân của góc xO y
[image: ]OA = OB (=2cm)
OC chung
AC = BC (=3cm)
Vậy OAC = OBC (c.c.c)
Do đó  =  (2 gãc t­¬ng øng). 

 OC lµ tia ph©n gi¸c cña gãc xOy. 
Bài tập 4: ( Lớp 7A): 
Cho tam giác ABC có   = 800 vẽ cung tròn tâm B bán kính bằng AC, vẽ cung tròn tâm C bán kính bằng BA, hai cung tròn này cắt nhau tại D nằmm khác phía của A đối với BC.
[image: ]a.Tính góc BDC;
b.Chứng minh CD // AB.
a. ABC và DCB có: AB = CD (GT)
BC chung, AC = DB (GT)
Vậy ABC = DCB (c.c.c)
Suy ra    =   =800(hai góc tương ứng)

b.Do ABC = DCB (câu a)
 → =  (( hai góc tương ứng)
 
Hai góc này ở vị trí so le trong của hai đường thẳng AB va CD cắt đường thẳng BC do đó CD //AB.
Bài tập 5: ( Lớp 7A): 
Cho tam giác ABC có AC > AB. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE = AB. Gọi O là một điểm sao cho OA = OC, OB = OE.
Chứng minh:
[image: ]a.AOB = COE;
b.So sánh góc OAB và góc OCA

a. theo đề bài, ta có AB = C, AO = CO, 
OB = OE.
Vậy AOB = COE (c.c.c)
b.vì AOB = COE ,
 do đó  =  
 hay   =  
Bài tập 6:(Lớp 7A)
Cho  ABC và  ABD biết:
AB = BC =CA = 3 cm; AD = BD = 2cm (C và D nằm khác phía đối với AB)
a) Vẽ  ABC;  ABD
b) Chứng minh rằng :  =  

	a) GT
	 ABC,  ABD
AB = BC = CA = 3 cm
AD = BD = 2cm

	     KL
	a) Vẽ hình
b)  =  


b) Nối DC ta được  ADC;  BDC có AD = BD (gt),CA = CB (gt) , DC cạnh chung
  ADC =  BDC (c.c.c)  =     (hai góc tương ứng)
2.Đại lượng tỉ lệ nghịch:
+ Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y.x = a, với a là hằng số khác 0 thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số a.
Chú ý: Nếu y tỉ lệ nghich với x theo hệ số tỉ lệ a thì x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ là a.
+ Tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch:
*y1x1 = y2x2 = y3x3 = … = a; 	


* ; ; ….

+ Nếu x, y, z tỉ lệ nghịch với a, b, c  thì ta có: ax = by = cz → 

Bài tập 1: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, hoàn thành bảng sau:
	x
	3
	9
	
	
	-1,5

	y
	6
	
	1,8
	-0,6
	


Bài tập 2: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x = 2, y = -15.
a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x và hãy biểu diễn y theo x.
b) Tính giá trị của x khi y = -10.
Bài tập 3: Cho bảng sau:
	x
	-10
	20
	4
	-12
	9

	y
	6
	-3
	-15
	5
	-7


Hai đại lượng x và y được cho ở trên có phải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch không? Vì sao?.
IV. Hướng dẫn: 
· Xem lại các bài tập đã chữa
· Làm các bài còn lại
V.Rút kinh nghiệm: ...............................................................................................................................................
                                                                          Gia Thanh,ngày....tháng.......năm 2019
                                                                                               Ký duyệt BGH

                   


                                                                                              

Ngày soạn: 9/11/2019
Ngày dạy:.../..../2019
Buổi 12:               MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH ,        
	                   LUYỆN TẬP , HÀM SỐ - MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ
I.Mục tiêu: 
+ Biết vận dụng các khái niệm và tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch để làm  các bài toán có liên quan, tìm các giá trị của hàm số tại một số giá trị cho trước, biểu diễn các điểm có tọa độ cho trước trên mặt phẳng tọa độ
+ Rèn luyện kĩ năng phân tích đề, lập luận, suy luận.
+ Phát triển tư duy logic, hình thành kĩ năng giải toán.
II. Chuẩn bị: GV + HS: Kiến thức về đại lượng TLN, hàm số, mptoạ độ
III. Tổ chức dạy và học:
1. Ổn định lớp:
2. Nội dung ôn:
* Bài tập về đại lượn tỉ lệ nghịch:
Bài 1:  Biết y tỉ lệ thuận với x, hệ số tỉ lệ là 3; x tỉ lệ nghịch với z, hệ số tỉ lệ là 15. Hỏi y tỉ lệ thuận hay nghịch với z? Hệ số tỉ lệ?
Bài 2: Biết y tỉ lệ nghịch với x, hệ số tỉ lệ là a; x tỉ lệ nghịch với z, hệ số tỉ lệ là b. Hỏi y tỉ lệ thuận hay nghịch với z? hệ số tỉ lệ?
Bài 3: a) Biết x và y tỉ lệ nghịch với 3 và 5 và xy = 1500. Tìm hai số x và y.
b)Tìm hai số x và y biết x và y tỉ lệ nghịch với 3 và 2 và tổng bình phương của hai số đó là 325.
 Bài 4:Hai nền nhà hình chữ nhật có chiều dài bằng nhau. Nền nhà thứ nhất có chiều rộng là 4 mét, nền nhà thứ hai có chiều rộng là 3,5 mét. Để lát hết nền nhà thứ nhấtngười ta dùng 600 viên gạch hoa hình vuông. Hỏi phải dùng bao nhiêu viên gạch cùng loại để lát hết nền nhà thứ hai?
Bài 5:Ba đội máy san đất làm 3 khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất, thứ hai, thứ ba hoàn thành công việc lần lượt trong 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày. Hỏi mỗi đội có mấy máy, biết rằng đội thứ nhất có nhiều hơn đội thứ hai là 2 máy và năng suất các máy như nhau.
Bài 6:(Lớp 7A) Một ôtô tải và  một ôtô con khởi hành từ tỉnh A đi về phía tỉnh B . Vận tốc của ôtô con là 60km/h, vận tốc của ôtô tải là 50km/h. Khi ôtô tải đến B thì ôtô con đã đến B trước 48phút. Tính quãng đường AB.
Bài 7: (Lớp 7A) Học sinh lớp 7A chở vật liệu để xây dựng trường. Nếu mỗi chuyến xe bò chở 4,5 tạ thì phải đi 20 chuyến, nếu mỗi xe chở 6 tạ thì phải đi bao nhiêu chuyến? Số vật liệu cần chở là bao nhiêu?
Bài 8:( Lớp 7A)  Cạnh của ba hình vuông tỉ lệ nghịch với 5; 6; 10. Tổng diện tích của ba hình vuông là 70m2. Hỏi cạnh của mỗi hình vuông ấy có độ dài là bao nhiêu?
Bài 9: Ba thửa đất hình chữ nhật có diện tích bằng nhau. Chiều rộng của các thửa thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt bằng 22,5cm; 20cm và 18cm. Chiều dài thửa thứ nhất kém chiều dài thửa thứ hai là 5m. Hãy tính chu vi của mỗi thửa đất đó.
Bài 10: Để làm một công việc, người ta cần huy động 40 người làm trong 12 giờ. Nếu số người tăng thêm 8 người thì thời gian hoàn thành công việc đó giảm được mấy giờ.
Bài 11: Người thợ thứ nhất làm một dụng cụ mất 12phút, người thợ thứ hai làm một dụng cụ chỉ cẩn 8 phút. Hỏi trong thời gian người thứ nhất làm được 48 dụng cụ thì người thứ hai làm được bao nhiêu dụng cụ?
Bài 12: Có ba máy, mỗi máy là 4 giờ trong mỗi ngày thì sau 9 ngày làm xong công việc. Hỏi cần bao nhiêu máy, mỗi máy làm 6 giờ trong mỗi ngày để 3 ngày làm xong công việc ấy.
Bài 13: Ba đội máy cày làm việc trên ba cánh đồng có cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong 3 ngày, đội thứ hai trong 5 ngày và đội thứ ba trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy, biết rằng đội thứ hai có nhiều hơn đội thứ ba 1 máy?
Bài 14: Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày, đội thứ ba trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (có cùng năng suất), biết rằng đội thứ nhất có nhiều hơn đội thứ hai 2 máy?
Bài 15: Với cùng một số tiền để mua 51 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, biết rằng giá tìên 1 mét vải loại II chỉ bằng 85% giá tiền 1 mét vải loại I
*Bài tập về hàm số: 
Bài 1:
Cho bảng các giá trị tương ứng của 2 đại lượng x và y
	x
	-4
	-3
	-2
	-1
	6
	7

	y
	2
	3
	4
	5
	6
	7


a.Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không?
b.Tìm giá trị của y tại x= -2, x=-4, x=7
Bài 2:
 Bảng sau đây có xác định một hàm số không? Tìm giá trị của y tại x= -2,3;x = -4,5; x=0
	x
	-2,3
	3
	-4,5
	0
	6

	y
	5
	6,9
	7
	2
	8


Bài 3:
a.Một hàm số được cho bởi công thức y= f(x)= -x2 +2 . Hãy tính : f(-0,5), f(0), f(5)

b. Một hàm số được cho bởi công thức y= f(x)= x2 . hãy tính f(-5), f(5), f(-1,5)
Bài 4: 
Cho hàm số y = f(x) = |x-1| +2
a.Tính f(-2), f(0,5)
b.Tìm x sao cho f(x) =3
Bài 5:( Lớp 7A)
Một hàm số được xác định như sau: y=f(x)= 
a.Tính f(3), f(-3)
b.Có cách nào viết gọn công thức trên không?

*Bài tập về mặt phẳng tọa độ: 
Bài 1:
Biểu diễn trên hệ trục tọa độ Oxy:
A(-3;2), B(4;-1), C(3;2), D(-2;-1)
Bài 2: Tìm trên mặt phẳng tọa độ Oxy những điểm có:
a.Hoành độ bằng  2
b.Tung độ bằng – 0,5
Bài 3:
Các điểm sau đây có trùng nhau không?
a.A(2;3), và B(3;2)
b.M(a;b),và N( b;a)
Bài 4:
Cho điểm A(3;2)
a.Viết tọa độ của điểm A1 sao cho trục hoành là đường trung trực của đoạn thẳng AA1.
b. Viết tọa độ của điểm A2 sao cho trục hoành là đường trung trực của đoạn thẳng AA2.
Bài 5:
Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, tọa độ của điểm M (x;y) phải thỏa mãn những điều kiện gì để:
a.Điểm M luôn nằm trên trục hoành?
b. Điểm M luôn nằm trên trục tung?
c. Điểm M luôn nằm trên đường phân giác của góc vuông phần tư thứ nhất?
Bài 6:( Lớp 7A):
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm vị trí các điểm có tọa độ x, y thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
a.x(y-1) =0
b.(x+1)y=0
c.(x-1)2 + (y+2)2 = 0
IV. Hướng dẫn: 
· Xem lại các bài tập đã chữa
· Làm các bài còn lại
V.Rút kinh nghiệm: ..............................................................................................................................................
                                                                          Gia Thanh,ngày....tháng.......năm 2019
                                                                                               Ký duyệt BGH

Ngày soạn: 12/11/2019
Ngày dạy:.../..../2019
Buổi 13: 
LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TOÁN VỀ MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ
ĐỒ THỊ HÀM SỐ Y = ax (a0 ), LUYỆN TẬP
LUYỆN TẬP  GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ XÁC ĐỊNH HỆ SỐ a CỦA                           ĐỒ THỊ HÀM SỐ, XÉT XEM MỘT ĐIỂM CÓ THUỘC ĐỒ THỊ HÀM SỐ HAY KHÔNG
I.Mục tiêu: 
- Rèn kỹ năng giải bài tập về mặt phẳng tọa độ, đồ thị hàm số.
- Vận dụng kiến thức vào giải bài tập một cách linh hoạt.
II.Chuẩn bị: GV + HS: Kiến thức về mptoạ độ, đồ thị hàm số
III. Tổ chức dạy và học:
1. Ổn định lớp:
2. Nội dung ôn:
* Nhắc lại kiến thức
Trên mặt phẳng, ta vẽ hai trục số Ox , Oy vuông góc với nhau và cắt tại gốc của mỗi trục. Khi đó ta có hệ trục tọa độ Oxy.
Trong đó:
- Ox, Oy gọi là các trục tọa độ.
- Ox gọi là trục hoành.
- Oy gọi là trục tung.
- Giao điểm O gọi là gốc tọa độ.
- Mặt phẳng có hệ trục tọa độ Oxy gọi là mặt phẳng tọa độ Oxy.
- Hai trục tọa độ chia mặt phẳng thành bốn góc: Góc phần tư thứ I, II, III, IV.
Đồ thị hàm số y = f(x) là tập hợp các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x;y) trên mặt phẳng tọa độ.

 Đồ thị hàm số y = ax (a ) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
Cách vẽ 

+ Đồ thị hàm số y = ax (a )


Đồ thị hàm số y = ax (a ) luôn đi qua gốc tọa độ, nên khi vẽ ta chỉ cần định thêm một điểm thuộc đồ thị và khác điểm gốc O. Muốn vậy, ta chỉ cần cho x một giá trị khác 0 và tìm giá trị tương ứng của y. Cặp giá trị đó là tọa độ của điểm thứ hai. Nối điểm O với điểm thứ 2 ta được đồ thị của hàm số y = ax (a ) 
+ Đồ thị hàm số y =  (a ) là tập hợp những điểm nằm trên một đường cong gọi là hypebol, gồm 2 nhánh nằm trong 2 góc phần tư I và III nếu a>0, nằm trong 2 góc phần tư II và VI nếu a<0 của hệ trục tọa độ.
Bài 1:
a.Viết tọa độ của điểm A nàm trên trục tung  và có tung độ là 3
b. Viết tọa độ của điểm B nàm trên trục hoành và có hoành độ là -2
c. Viết tọa độ của điểm O là gốc tọa độ
Bài 2: Biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ Oxy
E(5;-2), F(2;-2), G(2;-5), H(5;-5). Tứ giác EFGH là hình gì?

Bài 3: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy:
a.Các điểm nằm trên trục tung, có hoành độ là bao nhiêu? 
b. Các điểm nằm trên trục hoành, có tung độ là bao nhiêu?
Bài 4: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hãy tìm tất cả các điểm 
a.Có hoành độ bằng -1
b. Có tung độ bằng 2
c. Có tung độ bằng hoành độ
d. Có tung độ bằng số đối của hoành độ
Bài 5: Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy đồ thi của các hàm số sau:
a.y = 3x
b.y = 0,5x
c.y = -3x
d.y = -0,5x
Bài 6: Vẽ đồ thị hàm số y = f(x) = -1,5x. Bằng đồ thị hãy tìm
a.Các giá trị f(-1), f(1), f(-2), f(2), f(0).
b.Tính giá trị của x khi y = -3, y = 0, y = 3.
c.Các giá trị của x khi y>0, y<0.
Bài 7: 
a.Biết A( a;9) thuộc đồ thị hàm số y = -4,5x. Tìm giá trị của a
b.Biết B(0,25;-b) thuộc đồ thị hàm số y = 0,2x .Tìm các giá trị của b
GVHD 
a.A(a;9) thuộc đồ thị hàm số y = -4,5x nên x = a, y = 9 ta có 9 = -4,5a →a = -20
b. B(0,25;-b) thuộc đồ thị hàm số y = 0,2x nên x = 0,25, y = -b ta có 
–b = 0,2.0,25 = -0,05
Bài 8: Cho đồ thị hàm số y = ax đi qua A(-2; 1).
a.Xác định hệ số a
b.Vẽ đồ thị của hàm số trên với a vừa tìm được
GVHD: Vì đồ thị hàm số y = ax đi qua A(-2; 1) nên ta có thay x = -2, y = 1 vào đồ thị hàm số y = ax ta được 1 = a.(-2) →a = -0,5
HS vẽ đồ thị hàm số y = -0,5x
Bài 9: Cho hàm số được xác định bởi công thức y = ax +b
a.Xác định a,b trong công thức trên biết các điểm M( 0;1) và N( -0,5;0) thuộc đồ thị hàm số
b.Các điểm A(1;3), B( 2;6) có thuộc đồ thị không?
GVHDHS 
a.Vì các điểm M( 0;1) thuộc đồ thị đồ thị hàm số y = ax + b nên ta có
x = 0, y = 1 thay vào đồ thị đồ thị hàm số y = ax + b ta được 1 = a.0 +b → b = 1
b.Vì điểm N( -0,5;0) thuộc đồ thị đồ thị hàm số y = ax + b, và b=1 nên ta có
x = -0,5, y = 0 thay vào đồ thị đồ thị hàm số y = ax + b ta được 0 = a.0,5 +1 → a = 2
Vậy đồ thị hàm số cần tìm là y = 2x +1
b.Thay x = 1, y = 3 vào đồ thị hàm số cần tìm là y = 2x +1 ta được 3 = 2.1+1
 → A(1;3) có thuộc đồ thị hàm số
Thay x = 2, y = 6 vào đồ thị hàm số cần tìm là y = 2x +1 ta được 6  2.2+1 =5
→ B(2;6) không  thuộc đồ thị hàm số 
Bài ( Lớp 7A)
1.vẽ đồ thị của các hàm số sau:
a.y=
b.y=-
2.Cho hàm số f(x)= (b)
a.Điểm A(b;1) có thuộc đồ thị hàm số không? Tại sao?
b.Điểm B(1;b) có thuộc đồ thị hàm số không? Tại sao?
c.Đồ thị hàm số f(x)= (b) có điểm nào nằm trên trục hoành và trục tung không? Vì sao?
3. vẽ đồ thị của các hàm số sau:
a.y=|x|
b.y= |x| - x
c.y =  
4.Cho hàm số y = (2m+1)x.
a.Xác định m để đồ thị hàm số đi qua điểm A(-1 ;1)
b.Vẽ đồ thị hàm số ứng với m vừa tìm được.

IV. Hướng dẫn: 
· Xem lại các bài tập đã chữa
· Làm các bài còn lại
V.Rút kinh nghiệm: ...............................................................................................................................................
                                                                          Gia Thanh,ngày....tháng.......năm 2019
                                                                                               Ký duyệt BGH

                   


                                                                                              






Ngày soạn: 30/11/2019
Ngày dạy:.../..../2019
Buổi 14:  
  TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI, BA CỦA TAM GIÁC
   LUYỆN TẬP CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC 
I. Mục tiêu:
- HS nắm được trường hợp bằng nhau cạnh – góc - cạnh, góc- cạnh – góc  của 2 tam giác. Biết vận dụng trường hợp bằng nhau của hai tam giác để chứng minh hai tam giác bằng nhau, từ đó suy ra các góc tương ứng bằng nhau, cạnh tương ứng  bằng nhau 
- Rèn kĩ năng vẽ hình, phân tích, trình bày chứng minh bài toán hình.
II. Chuẩn bị: GV + HS : Thước thẳng, thước đo góc
III. Tổ chức dạy học: 
1.Ổn định lớp:
2. Nội dung ôn: 
*Các kiến thức cần nhớ
1.Trường hợp bằng nhau c.g.c
Nếu hai cạnh và góc xen giữa của hai tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam gíac kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

[image: ]







ABC = A’B’C’
Hệ quả: Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau
[image: ]ABC = A’B’C’






1.Trường hợp bằng nhau g.c.g

[image: ]
+ Nếu ABC và MNP có : AB = MN , =  ,  = 
thì ABC =MNP (g-c-g).

     A
C
B
E
F
D




Nếu ABC vµ DEF cã: = , BC = EF, = = 900


 Thì ABC = DEF  (cạnh huyền – góc nhọn) 

*Bài tập:
1.Cho tam giác ABC có AB = AC. Vẽ tia phân giác của góc A cắt BC ở D. Gọi M là trung điểm năm giữa A và D. Chứng minh:
a) AMB = AMC
b) MBD = MCD
Giải

HS lên bảng vẽ hình và ghi GT +KL của bài toán
[image: ]a.AMB và AMC có:
AB = AC (GT)
 =  (AD là tia phân giác của  )
Cạnh AM chung
Vậy AMB = AMC (c.g.c)
b.Vì AMB = AMC (câu a), do đó MB = MC (2cạnh tương ứng)
 = (góc tương ứng )
 Mà   +  = 1800 ,  +  = 1800(2 kề bù)
→ =  , cạnh MD chung. Vậy MBD = MCD (c.g.c)
2. Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy hai điểm A, C, trên tia Oy lấy hai điểm B, D sao cho OA = OB, OC = OD (A năm giữa O và C, Bnăm giữa O và D).
a) Chứng minh OAD = OBC;
b) So sánh hai góc  và  ,
HD:
[image: ]





a.Ta có OA = OB, OC = OD
góc O chung, do đó:
OAD = OC (c.g.c)
b.Vì OAD = OBC →  =   (hai góc tương ứng)
Mà  +  = 1800(hai góc kề bù)
Suy ra,  = 
3. [image: ] Cho tam giác ABC vuông ở A. Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AC.
a) Chứng minh ABC = ABD;
b) Trên tia đối của tia AB lấy diểm M. Chứng minh MBD = MBC.
HD
a. ta có:  +  = 1800
mà   = 900 (GT) → = 900
AC = AD (GT), cạnh AB chung
Vậy ABC = ABD (c.g.c)
b.ABC = ABD (câu a) nên   =   và BC = BD. Vậy MBD = MBC (c.g.c)
4. Cho góc nhọn xOy và tia phân giác Oz của góc đó. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Trên OZ lấy điểm I.
Chứng minh:
a) AOI = BOI
b) AB vuông góc với OI.
HD
a. Oz là tia phân giác của góc xOy (GT)
nên  = , OA = OB (GT), cạnh OI chung.
[image: ]Vậy OAI = OHB (c.g.c)
Do đó   =     (góc tương ứng)
Mà   +   = 1800
→   =  = 900
→AB  OI
b. Gọi H là giao điểm của AB với OI. Ta có: OHI = OHB (c.g.c), do đó   =  (2góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau)
mà  +   = 1800 → AB  OI.
5. Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA.
a. Chứng minh rằng AC // BE.
b. Gọi I là một điểm trên AC, K là một điểm trên EB sao cho AI = EK. Chứng minh ba điểm I, M, K thẳng hàng.
[image: ]HD:







a.AMC = EMB (c.g.c)

→  =  Hai góc này ở vị trí so le trong của hai đường thẳng  AC và BE cắt đường thẳng song song ta có AC//BE.
b.AMI = EMK (c.g.c) → = . Mà  +  = 1800   (hai góc kề bù), do đó  += 1800  từ đó ta có ba điểm I, M, K thẳng hàng.
6.Cho tam giác ABC. Trên nửa mặt phẳng bờ BC có chứa điểm A vẽ tia Bx vuông góc với BC, trên ia Bx lấy điểm D sao cho BD = BC. Trên nửa măt phẳng bờ AB có chứa điểm C vẽ tia By vuông góc với AB, trên By lấy điểm E sao cho BE = BA. So sánh AD và CE.
[image: ]HD: ta có: += 900   và  +  = = 900 
→ =  
→ABD = EBC (c.g.c)
do đó AD = CE





7.Cho góc xOy khác góc bẹt. Lấy điểm A, B thuộc Ox sao cho
 OA <OB. Lấy các điểm C, D thuộc tia Oy sao cho OC = OA; OD = OB. Gọi E là giao điểm của AD và BC. Hãy chứng minh:
a.AD = BC.


b.EAB =  ECD
c.OE là tia phân giác của góc xOy.


                  
O
A
B
C
D
E
y
x


GV: Hướng dẫn chứng minh.
 a)    AD = BC(hai cạnh tương ứng)

                                       
                         OAD =OCB (c.g.c)

                                       
           OA = OB (gt); Góc O chung; OB = OD(gt)


b)                                         EAB =  ECD

                                                            
                                            Có  =  
          Cần c/m:  =                           AB = CD


                                                                            

 =  1800 – OAD                                 AB = OB - OA

   = 1800 – OCB                                 CD = OD - OC
=  (OAD =OCB)              OB = OD; OC = OA(gt)

c)                                     OE là tia phân giác của góc xOy

                                                                
                                   Cần c.m:   = 



                                                                 
                                       Cần c/m:AOE =C OE (c.g.c)

                                                                  
                                          Có:          AE = CE (EAB=CED)
                                                   =  (OAD =OCB)
 
                                                     OA = OC (gt)
Bài tập lớp 7A

8.Cho  có Â =900  và AB=AC.Gọi K là trung điểm của BC
a) 

Chứng minh  : AKB =AKC 
b) 
Chứng minh :  AKBC
     c )  Từ C vẽ đường vuông góc với BC cắt đường thẳng AB tại E.
           Chứng minh EC //AK 
9.Qua trung điểm M của đoạn thẳng AB kẻ đường thẳng d vuông góc với AB. Trên đường thẳng d lấy hai điểm H và K sao cho m là trung điểm của HK. Chứng minh AB là tia phân giác của góc HAK và HK là tia phân giác của góc AHB.
10.Cho góc xOy có số đo 350. Trên tia Ox lấy điểm A. Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với Ox cắt Oy ở B. Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với Oy cắt Ox ở C. Qua C kẻ đường thẳng vuông góc với Ox cắt Oy ở D.
a) A) Có bao nhiêu tam giác vuông trong hình vẽ?
b) Tính số đo của các góc , , , ,    .
11.Cho tam giác ABC có  = 900  tia phân giác BD của góc B (D  AC). Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA.
a) So sánh độ dài cá đoạn AD và DE; so sánh  và  .
b) Chứng minh AE  BD.

IV. Hướng dẫn: 
· Xem lại các bài tập đã chữa
· Làm các bài còn lại
V.Rút kinh nghiệm: ...............................................................................................................................................
                                                                          Gia Thanh,ngày....tháng.......năm 2019
                                                                                               Ký duyệt BGH

                   


                                                                                              
 


Ngày soạn: 4/12/2019
Ngày dạy:.../..../2019
Buổi 15
ÔN TẬP CÁC BÀI TẬP TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC, ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN, ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH
GIẢI CÁC BÀI TẬP VỀ TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC
 I. Mục tiêu:
-Rèn kỹ năng làm bài tập tính giá trị của biểu thức, giải bài tập về  ĐLTLT, ĐLTLN
-Biết vận dụng trường hợp bằng nhau của hai tam giác để chứng minh hai tam giác bằng nhau, từ đó suy ra các góc tương ứng bằng nhau, cạnh tương ứng  bằng nhau 
- Rèn kĩ năng vẽ hình, phân tích, trình bày chứng minh bài toán hình.
II. Chuẩn bị: GV + HS : Thước thẳng, thước đo góc
III. Tổ chức dạy học: 
1.Ổn định lớp:
2. Nội dung ôn: 
* Phần đại số:
1.Thực hiện phép tính:




a) ;           b) ;         c) ;      d) 


d) ;                 e) 
HD:                                  
a) Tính biểu thức trong ngoặc -> Tính luỹ thừa                     49/81

b) Tính luỹ thừa -> Chia -> cộng trừ                                      
d) Phân tích các cơ số ra thừa số nguyên tố -> áp dụng các công thức vè luỹ thừa để rút gọn                                                                                     KQ: 510.325
e) áP dụng tính chất a:c + b: c = (a+b):c                             KQ:-5/4

2.Tìm giá trị của các biểu thức sau:


a)                              b).  B =              

c) C =          d)       D  =  2.  (63 + 3. 62 + 33) : 13



e) ;   f) ;        g) 

3.Đội I có 5 công nhân hoàn thành công việc trong 18 giờ. Hỏi đội II có 9 công nhân thì hoàn thành công việc đó trong bao nhiêu giờ? Biết rằng năng suất làm việc của mọi người là như nhau

KQ : 10 giờ.
4.Ba lớp 6A, 7A, 8A có 117 bạn đi trồng cây. Biết rằng số cây của mỗi bạn học sinh lớp 6A,7A, 8A trồng được theo thứ tự là 2; 3; 4 cây và tổng số cây mỗi lớp trồng được là bằng nhau. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh đi trồng cây.
HD:
Gọi số học sinh của lớp 6A, 7A, 8A lần lượt là x, y, z (x, y, z nguyên dương)
Theo bài toán ta có: 
2x = 3y = 4z và x + y + z = 117
áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau tính được x = 54; y = 36; x = 27
5.Tam giác ABC có số đo các góc A, B, C tỉ lệ với 3, 5, 7. Tính số đo các góc của tam giác ABC?
HD:
Gọi số đo các góc của tam giác lần lượt là a, b, c ta có: a + b + c = 1800 


và  => => Các góc a, b, c.
6. Biết độ dài các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3; 4; 5. Tính độ dài mỗi cạnh của tam giác đó, biết rằng cạnh lớn nhất dài hơn cạnh nhỏ nhất là 8cm?
HD:
Gọi độ dài các cạnh của tam giác lần lượt là a, b, c( cm) (a, b, c >0)


Ta có:  và c – a = 8 =>. Từ đó tìm được a, b, c.
7.Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 3; 5; 7. Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu tiền lãi nếu tổng số tiền lãi là 450 triệu đồng và tiền lãi được chia theo tỉ lệ với số vốn đóng góp.
8.Ba lớp 7A, 7B, 7C đi lao động trồng cây xanh. Biết rằng số cây trồng được của mỗi lớp tỷ lệ với các số 3, 5, 8 và số cây trồng được của lớp 7A  ít hơn lớp 7B là 10 cây . Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?
HD:
Gọi số cây trồng được của 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x, y, z ( x,y,z nguyên dương)

Theo bài toán ta có:  và y – x = 10
áP dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, tính đựơc x = 15; y = 25; z = 40.


Bài tập: (lớp 7A)Bài 1: Biết rằng 17l dầu hoả nặng 13,6kgcủa ba phân số tối giản bằng  . Tử số của phân số thứ nhất, phân số thứ hai, phân số thứ ba tỉ lệ với 3; 7; 11 và mẫu số của ba phân số đó theo thứ tự tỉ lệ với 10; 20; 40. Tìm ba phân số đó.
Bài 2:  Khi tổng kết cuối năm người ta thấy số học sinh của trường phân bố ở các khối 6; 7; 8; 9 theo tỉ lệ 1,5; 1,1; 1,3 và 1,2. Tính só học sinh giỏi của mỗi khối, biết rằng khối 8 nhiều hơn khố 9 là 3 học sinh giỏi. 

Bài 3:  T×m hai sè khi biÕt tØ sè cña chóng b»ng  vµ tæng b×nh ph­¬ng cña chóng b»ng 4736.          


Bài 3:   Mét tr­êng cã 3 líp 6. BiÕt r»ng  sè häc sinh líp 6A b»ng sè häc sinh líp 6B vµ b»ng  sè häc sinh líp 6C. Líp 6C cã sè häc sinh Ýt h¬n tæng sè häc sinh cña hai líp kia lµ 57 b¹n. TÝnh sè häc sinh mçi líp.
Bài 4. Tìm hai số hữu tỉ a và b biết rằng hiệu của a và b bằng thương của a và b và bằng hai
Bài 5. Số học sinh khối 6,7,8,9 của một trường THCS lần lượt tỉ lệ với 9;10;11;8. Biết rằng số học sinh khối 6 nhiều hơn số học sinh khối 9 là 8 em. Tính số học sinh của trường đó?
*Hình học:
Bài 1: Cho tam giác ABC có AB = AC, M là trung điẻm của BC. Chứng minh rằng:
a.AMB =AMC
b.AM là tia phân giác của góc BAC.
c. AM vuông góc với BC.A

GVHD:
B
M
C

a) AMB =AMC (c.c.c)  <=  AB = AC (gt); AM cạnh chung; MB = MC(gt)
b) AI là tia phân giác của góc BAC <= góc BAM = gócCAM (2 góc tương ứng) <= AMB =AMC ( theo a).

c)                  AM BC

                            	

              =  = 900

                            
               =  (AMB =AMC)
              +  = 1800( hai góc kề bù)

	
Cho tam gi¸c ABC ( gãc A b»ng 90). §­êng th¼ng AH vu«ng gãc víi BC t¹i H. Trªn ®­êng vu«ng gãc víi BC t¹i B lÊy ®iÓm D( Kh«ng cïng nöa mÆt ph¼ng bê BC víi ®iÓm A) sao cho AH = BD.
a.So s¸nh hai tam gi¸c AHB vµ DBH
b.Chøng minh r»ng AB // DHA


c.BiÕt gãc BAH b»ng 35. TÝnh gãc ABC

	

	B
C
H

	GT
	∆ABC   = 900  




AHBCH; BDBCB
AH = BD;  = 350 

	KL
	

So s¸nh AHB vµ DBH
 AB // DH
  = ?D



Gi¶i:


a.   XÐt AHB vµ DBH cã:
AH = BD ( gt)
 =  = 900 
BH chung



AHB = DBH ( 2 c¹nh gãc vu«ng)


b.   Ta cã: AHB = DBH ( chøng minh c©u a) 

  =   ( hai gãc t­¬ng øng)

Mµ  =    là hai gãc so le trong

 AB // DH ( dÊu hiÖu nhËn biÕt)

c.   = 35


IV. Hướng dẫn: 
· Xem lại các bài tập đã chữa
· Làm các bài còn lại
V.Rút kinh nghiệm: ...............................................................................................................................................
                                                                          Gia Thanh,ngày....tháng.......năm 2019
                                                                                               Ký duyệt BGH

                   


                                                                                              
Ngày soạn: 8/12/2019
Ngày dạy:.../..../2019
Buổi 16                    ÔN TẬP HỌC KỲ I ( ĐẠI SỐ + HÌNH HỌC)
I. Mục tiêu:
-Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính về số hữu tỉ, số thực để tính giá trị biểu thức. Vận dụng các tính chất của đẳng thức, tính chất của tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau để tìm số chưa biết
-Rèn kĩ năng chứng minh hai tam giác bằng nhau, từ đó suy ra các góc tương ứng bằng nhau, cạnh tương ứng  bằng nhau 
- Rèn kĩ năng vẽ hình, phân tích, trình bày chứng minh bài toán hình.
II. Chuẩn bị: GV + HS : Thước thẳng, thước đo góc
III. Tổ chức dạy học: 
Bài 1 : Thực hiện phép tính



1.




2. = () +  =  



3. =  4 :  - 25
 = 16 – 25 = - 9

4.[image: ]
5.[image: ]
	
6. [image: ]	
7.[image: ]
8.[image: ]	
9.[image: ]
10.[image: ]		
Bài 2: Tìm x biết

a.      



x = = = 


b.      

c.

    
x+ 5 = 15 hoặc x+ 5= -15
x=10 hoặc x= -20
d..2(4x – 3) – 3(x + 5) + 4(x – 10) = 5(x + 2)	
e.[image: ]
			
f.[image: ]		

g. [image: ]
h. [image: ]			
i. [image: ]
k. [image: ]			
n. 3x+1 – 3x- 2 – 3x = [image: ]
Bài 3: Tìm x, y, z biết
a. 4x = 7y và x + y = 33		  b. [image: ] và 4x – 3y + 2z = 36
c. x : y : z = 3 : 4 : 5 và 2x2 + 2y2 – 3z2 = - 100	      
d. [image: ]và 2x–3y+4z = 280.     
Bài4:.Ba lớp 6A, 7A, 8A có 117 bạn đi trồng cây. Biết rằng số cây của mỗi bạn học sinh lớp 6A,7A, 8A trồng được theo thứ tự là 2; 3; 4 cây và tổng số cây mỗi lớp trồng được là bằng nhau. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh đi trồng cây.
HD:
Gọi số học sinh của lớp 6A, 7A, 8A lần lượt là x, y, z (x, y, z nguyên dương)
Theo bài toán ta có: 
2x = 3y = 4z và x + y + z = 117
áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau tính được x = 54; y = 36; x = 27
Bài 5: Tam giác ABC có số đo các góc A, B, C tỉ lệ với 3, 5, 7. Tính số đo các góc của tam giác ABC?
HD:
Gọi số đo các góc của tam giác lần lượt là a, b, c ta có: a + b + c = 1800 


và  => => Các góc a, b, c.
Bài 6:Biết độ dài các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3; 4; 5. Tính độ dài mỗi cạnh của tam giác đó, biết rằng cạnh lớn nhất dài hơn cạnh nhỏ nhất là 8cm?
HD:
Gọi độ dài các cạnh của tam giác lần lượt là a, b, c( cm) (a, b, c >0)


Ta có:  và c – a = 8 =>. Từ đó tìm được a, b, c.
Bài 7: Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 3; 5; 7. Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu tiền lãi nếu tổng số tiền lãi là 450 triệu đồng và tiền lãi được chia theo tỉ lệ với số vốn đóng góp.
Bài 8: Ba lớp 7A, 7B, 7C đi lao động trồng cây xanh. Biết rằng số cây trồng được của mỗi lớp tỷ lệ với các số 3, 5, 8 và số cây trồng được của lớp 7A  ít hơn lớp 7B là 10 cây . Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?
HD:
Gọi số cây trồng được của 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x, y, z ( x,y,z nguyên dương)

Theo bài toán ta có:  và y – x = 10
áP dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, tính đựơc x = 15; y = 25; z = 40.
Bài 9: Cho hàm số y = 2x.
a.Điểm A(2;4) có thuộc đồ thị của hàm số không ? Điểm B(-1; 2) có thuộc đồ thị của hàm số không? 
b.Vẽ đồ thị của hàm số trên. 

Bài 10:( Lớp 7A) Cho hàm số  
a/ Tính f(-2) 		
b/ Tìm x biết f(x) = x.
Bài 11: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB= AC. Gọi K là trung điểm của BC.
a) 

 Chứng minh : và AK BC
b)  Từ C kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt đường thẳng AB tại E. Chứng minh EC// AK.
c)  Tính  góc BEC?
Bài 12: Cho tam giác ABC có AB = AC. Tia phân giác của góc A cắt Bc tại D. Chứng minh :
a.BD = CD

b.AD  BC

Bài 13: Cho , vẽ điểm M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA = MD.

a/ Chứng minh:  	
b/ Chứng minh:  AB // DC


c/ Kẻ , . Chứng minh M là trung điểm của đoạn thẳng EF.[image: ]
	[image: ]
	

MB = MC
GT     MA = MD                     





a/ 
KL      b/ AB//DC
c/ M là trung điểm của EF




a.Xét  và có:MB = MC (gt),  =   (đối đỉnh)

 MA = MD (gt) Vậy (c-g-c)

b.Vì  (câu a)Suy ra  =   (hai góc tương ứng)
Mà chúng lại ở vị trí so le trong. Vậy AB // DC


c. Xét và có:  = = 900 (do gt),MB = MC (gt)


  =  (đối đỉnh) Do đó = (cạnh huyền-góc nhọn)
Suy ra ME = MF (hai cạnh tương ứng)Vậy M là trung điểm của đoạn thẳng EF
IV. Hướng dẫn: -Xem lại các bài tập đã chữa, Làm các bài còn lại
V.Rút kinh nghiệm: ...............................................................................................................................................

                                                                             Gia Thanh, ngày….tháng…..năm 2019
                                                                     Ký duyệt của BGH

	 
[bookmark: _GoBack]
image3.wmf
AB = A'B' 

BC = B'C'ABC = A'B'C'(c.c.c).

 AC = A'C'

ü

ï

ÞDD

ý

ï

þ


oleObject48.bin

image48.wmf
(

)

(

)

6

5

4

,

0

8

,

0


oleObject49.bin

image49.wmf
3

6

4

15

8

.

6

9

.

2


oleObject50.bin

image50.wmf
357

abc

==


oleObject51.bin

image51.wmf
0

0

180

12

35735715

abcabc

++

=====

++


oleObject52.bin

image52.wmf
345

abc

==


oleObject3.bin

oleObject53.bin

image53.wmf
8

4

345532

abcca

-

=====

-


oleObject54.bin

image54.wmf
8

5

3

z

y

x

=

=


oleObject55.bin

image55.wmf
20

17

1


oleObject56.bin

image56.wmf
7

5


oleObject57.bin

image57.wmf
3

2


image4.emf
D

A

C

B


oleObject58.bin

image58.wmf
5

4


oleObject59.bin

image59.wmf
^


oleObject60.bin

oleObject61.bin

image60.wmf
Ý


oleObject62.bin

image61.wmf
0


oleObject63.bin

image5.wmf
D


image62.wmf
0


oleObject64.bin

image63.wmf
^


oleObject65.bin

image64.wmf
º


oleObject66.bin

image65.wmf
^


oleObject67.bin

image66.wmf
º


oleObject68.bin

oleObject4.bin

image67.wmf
D


oleObject69.bin

image68.wmf
D


oleObject70.bin

oleObject71.bin

oleObject72.bin

image69.wmf
Þ


oleObject73.bin

oleObject74.bin

oleObject75.bin

image6.emf
5

4

6

4

5

D

E

B

A


oleObject76.bin

oleObject77.bin

image70.wmf
Þ


oleObject78.bin

image71.wmf
Þ


oleObject79.bin

image72.wmf
0


oleObject80.bin

image73.wmf
51

77

+


oleObject81.bin

image7.emf
3

3

2

2

B

A

C

y

x

O


image74.wmf
51

7

+

=


oleObject82.bin

image75.wmf
6

7

=


oleObject83.bin

image76.wmf
454

132113

+-


oleObject84.bin

image77.wmf
44

1313

-


oleObject85.bin

image78.wmf
5

21


oleObject86.bin

image8.wmf
Þ


oleObject87.bin

image79.wmf
211

21:25

334

æö

+-

ç÷

èø


oleObject88.bin

image80.wmf
1

4


oleObject89.bin

image81.wmf
1111

23337,5

3267

æöæö

+×-++

ç÷ç÷

èøèø


image82.wmf
(

)

2

:

6

1

3

1

7

5

:

4

5

6

4

1

3

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

-


image83.wmf
4

1

:

12

5

1

125

2

2

1

2

6

,

9

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

×

-

×


image84.wmf
5

,

0

4

5

:

4

1

15

3

1

15

5

3

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

×


image85.wmf
÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

28

,

1

25

7

4

3

,

2

3

1

1

8

,

0

2

1


oleObject5.bin

image86.wmf
30

1121

0,75:13

2252

æöæöæö

+--+

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø


image87.wmf
(

)

2

3

11111

20,75:

27723

æöæö

-×--+--

ç÷ç÷

èøèø


image88.wmf
31

44

-=

x


oleObject90.bin

image89.wmf
31

44

+


oleObject91.bin

image90.wmf
31

4

+


oleObject92.bin

image91.wmf
4

1

4

=


oleObject93.bin

image9.emf
D

B

C

A


image92.wmf
4

155

-

=

x


oleObject94.bin

image93.wmf
(

)

15.4

12

5

-

Þ==-

x


oleObject95.bin

image94.wmf
569

x

+-=


oleObject96.bin

image95.wmf
515

+=

x


oleObject97.bin

image96.wmf
(

)

1

6

3

2

5

2

12

11

+

×

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-

x

x


image97.wmf
7111

221:0,25

3362

x

æöæö

--=-+

ç÷ç÷

èøèø


image10.emf
E

O

C

A

B


image98.wmf
2

1

3

1

2

=

+

x


image99.wmf
2

3

2

1

5

4

=

-

+

x


image100.wmf
4

2

1

=

+

-

x

x


image101.wmf
5

2

9

2

4

2

2

1

×

=

×

+

×

x

x


image102.wmf
9

8

2


image103.wmf
3

2

1

z

y

x

=

=


image104.wmf
3

2

;

5

10

z

y

y

x

=

=


oleObject98.bin

oleObject99.bin

oleObject100.bin

image11.wmf
A


oleObject101.bin

oleObject102.bin

image105.wmf
==-

2

y f(x) 4x3


oleObject103.bin

image106.wmf
AKBAKC

D=D


oleObject104.bin

image107.wmf
^


oleObject105.bin

oleObject106.bin

image108.wmf
ABC

D


image12.wmf
D


oleObject107.bin

image109.wmf
DCM

ABM

D

=

D


oleObject108.bin

image110.wmf
(

)

AM

E

AM

BE

Î

^


oleObject109.bin

image111.wmf
(

)

DM

F

DM

CF

Î

^


oleObject110.bin

image112.wmf

image113.emf
A

B

C

D

E

F

M


oleObject111.bin

image13.wmf
B


oleObject112.bin

oleObject113.bin

oleObject114.bin

image114.wmf
ABM

D


oleObject115.bin

image115.wmf
DCM

D


oleObject116.bin

oleObject117.bin

oleObject118.bin

image116.wmf
BEM

D


image14.wmf
C


oleObject119.bin

image117.wmf
CFM

D


oleObject120.bin

oleObject121.bin

oleObject122.bin

oleObject6.bin

oleObject7.bin

oleObject8.bin

oleObject9.bin

image15.wmf
12

21

xy

xy

=


oleObject10.bin

image16.wmf
5

2

25

x

y

xy

=


oleObject11.bin

image17.wmf
xyz

111

abc

==


oleObject12.bin

image18.wmf
0

¹


oleObject13.bin

oleObject14.bin

oleObject15.bin

oleObject16.bin

image19.emf
A'

B'

C'

C

B

A


image20.emf
A'

B'

C'

C

B

A


image21.emf
M

NP

CB

A


image22.wmf
D


oleObject17.bin

oleObject18.bin

oleObject19.bin

oleObject20.bin

image23.emf
2

1

d

m

cB

A


image24.emf
y

x

C

D

A

B

O


image25.emf
2

1

C

B

D

M

A


image26.emf
h

i

b

a

o

2

1


image27.emf
M

E

K

I

C

B

A


image28.emf
2

3

1

x

E

C

D

A

B

y


image29.wmf
D


oleObject21.bin

image30.wmf
D


oleObject22.bin

image31.wmf
Ý


oleObject23.bin

image1.emf
A'

B'

C'

C

B

A


oleObject24.bin

oleObject25.bin

oleObject26.bin

oleObject27.bin

oleObject28.bin

image32.wmf
Ð


oleObject29.bin

oleObject30.bin

oleObject31.bin

oleObject32.bin

image2.wmf
D


oleObject33.bin

image33.wmf
ABC

D


oleObject34.bin

image34.wmf
D


oleObject35.bin

image35.wmf
D


oleObject36.bin

image36.wmf
^


oleObject37.bin

image37.wmf
2

3

1

9

4

÷

ø

ö

ç

è

æ

+


oleObject1.bin

oleObject38.bin

image38.wmf
3

:

3

1

11

5

5

2

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

=

B


oleObject39.bin

image39.wmf
100

49


oleObject40.bin

image40.wmf
15

20

20

75

5

.

45


oleObject41.bin

image41.wmf
5

4

:

7

4

3

4

5

4

:

7

3

3

2

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-


oleObject42.bin

image42.wmf
7

2

25

11

12

9

25

14

15

5

+

+

-

+


oleObject2.bin

oleObject43.bin

image43.wmf
27

1

4


oleObject44.bin

image44.wmf
24

7

:

34

.

34

1

2

17

14

2

4

1

5

.

19

16

3

4

1

5

.

9

3

8

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

=

A


oleObject45.bin

image45.wmf
28

1

:

42

29

8

28

1

:

21

13

28

1

:

4

3

+

-

-


oleObject46.bin

image46.wmf
3

111

6.3.11

333

éù

---

æöæöæö

-+--

êú

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø

êú

ëû


oleObject47.bin

image47.wmf
15

20

10

75

5

.

45


